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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH LIÊM - TỈNH HÀ NAM 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: ông  r n   n Cản .               

Các Hội thẩm nhân dân:           H  v   n  Quá    u n  u  n. 

- Thư ký phiên toà: ông Đặn   r n Kim An  -   ẩm tra vi n Tòa án 

n  n d n  u  n   an   i m, tỉn  H  Nam. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam 

tham gia phiên toà: ông  ừ   n  iền - Kiểm sát vi n. 

Ngày 25 tháng 9 n m 2023, tại trụ sở  òa án n  n d n  u  n   an  

 i m, tỉn  H  Nam xét xử sơ t ẩm   n  k ai vụ án  ìn  sự sơ t ẩm t ụ lý số 

81/2023/TLST-HS n    08 t án  9 n m 2023, t eo Qu ết đ n  đưa vụ án ra xét 

xử số 81/2023/QĐ  S -HS ngày 12 tháng 9 n m 2023, đối với     áo: 

 - Nhữ Văn L - sin  n m 2000; nơi t ườn  trú: thôn K, xã T N,  u  n   L, 

tỉn  H  Nam; n  ề n  i p: lao độn  tự do; trìn  độ v n  oá: 9/12; d n tộ : Kin ; 

 iới tín : nam; t n  iáo: k  n ; quố  t   :  i t Nam; con ông: k  n  xá  đ n  

đượ  và bà N ữ       (đã   ết); vợ con,   ưa  ó; tiền sự: k  n ; tiền án: ngày 

16/3/2021,     òa án n  n d n tỉn  H  Nam xét xử p ú  t ẩm p ạt 18 t án  tù về tội 

“ rộm  ắp t i sản”,   ấp   n  xon   ìn  p ạt tù n    25/01/2022. Ngày 

27/12/2022,  òa án n  n d n  u  n   an   i m, tỉn  H  Nam xử p ạt 09 t án  tù 

về tội “ rộm  ắp t i sản” (  ấp   n  xon   ìn  p ạt tù n    15/8/2023). B   áo    

 ắt tạm  iam từ n    15/8/2023,  i n đan     tạm  iam tại  rại tạm  iam - Công an 

tỉn  H  Nam;  ó mặt. 

 - Người bào chữa cho bị cáo:    N u ễn     Hải Y -  rợ  iúp vi n p áp lý 

t uộ   run  t m  rợ  iúp p áp lý N   nướ  tỉn  H  Nam; vắn  mặt. 

 * Bị hại:     Đ o     D - sin  n m 1981; nơi t ườn  trú: t  n P N, xã T 

P,  u  n    , tỉn  H  Nam vắn  mặt.  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các t i li u  ó tron   ồ sơ vụ án v  diễn  iến tại p i n tòa, nội dung 

vụ án đượ  tóm tắt n ư sau: 
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Sán  n    05/02/2023, N ữ   n   đi  ộ lan  t an  tr n  á  tu ến đườn  

t uộ  đ a   n  u  n   an   i m với mụ  đí   trộm  ắp t i sản. Đến k oản  07  iờ 

30 phút cùng ngày, khi L đi qua n       Đ o     D t ì t ấ  n       D mở  ửa, tr n 

mặt   n uốn  nướ    n  ửa ra v o để 01   iế  đi n t oại di độn  n ãn  i u OPPO 

F5 đan   ắm đi n để sạ  pin.   đi qua lại n iều l n trướ   ửa n       D để quan sát, 

t ấ  xun  quan  k  n   ó n ười nên L đi v o tron  n       D rút   iế  đi n t oại ra 

k ỏi d    ắm sạ , t áo ốp lưn  đi n t oại để lại mặt   n rồi  ỏ đi n t oại v o túi 

qu n,     ạ  ra Quố  lộ 1A nấp v o  ụi     ở  ãi đất trốn  ven đườn ,  ởi áo p  n  

đan  mặ  ra v   ỏ lại  ùn    iế  mũ  ối ở  ụi     rồi l n xe ô tô khá   đi đến t  n  

p ố H  Nội,   đã t áo   iế  sim đi n t oại số t u   ao 0376982404 vứt ở dọ  đườn  

rồi  án   iế  đi n t oại   o một  ửa   n  (k  n  xá  đ n  đượ  đ a   ỉ) lấ  150.000 

đồn , ti u x i  á n  n  ết. 

Sau k i tiếp n ận đượ  đơn trìn   áo  ủa     D, C n  an xã   an  P on  đã 

tiến   n  xá  min , t u t ập t i li u, trí   xuất  ìn  ản   amera an nin   ủa n       

D, tru  tìm, p át  i n t u  iữ 01 áo p  n  d i ta  m u trắn  ở  ãi đất trốn  ven 

đườn  Quố  lộ 1A. Đến n    17/02/2023, C n  an xã   an  P on  đã   u ển to n 

 ộ  ồ sơ vụ vi  , vật   ứn  đến Cơ quan Cản  sát điều tra - C n  an  u  n   an  

 i m để điều tra t eo t ẩm qu ền. 

N    02/3/2023, Cơ quan CSĐ  - C n  an  u  n   an   i m ra v n  ản   u 

  u Hội đồn  đ n   iá t i sản tron  tố tụn   ìn  sự  u  n   an   i m xá  đ n   iá 

tr   ủa 01   iế  đi n t oại di độn  n ãn  i u OPPO F5 v  01 sim đi n t oại số 

0376982404 tại t ời điểm n    05/02/2023.  ại  ản kết luận đ n   iá t i sản số 

12/KL-HĐĐG S n    14/3/2023  ủa Hội đồn  đ n   iá t i sản tron  tố tụn   ìn  

sự  u  n   an   i m kết luận: giá trị của 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO 

F5 màu xanh lá cây tại thời điểm 05/02/2023 là 950.000 đồng; 01 sim điện thoại số 

thuê bao 0376982404 tại thời điểm ngày 05/02/2023 là 50.000 đồng. 

Quá trìn  điều tra vụ án, do n  i n ờ tìn  trạn  t m t  n  ủa     an N ữ   n 

L, n    03/4/2023 Cơ quan CSĐ  - C n  an  u  n   an   i m đã ra Qu ết đ n  

trưn    u  i n p áp   t m t  n  run  ươn   iám đ n  tìn  trạn  t m t  n  ủa N ữ 

  n  .  ại Bản kết luận  iám đ n  p áp   t m t  n số 220/K GĐ n    31/7/2023 

 ủa  i n p áp   t m t  n  run  ươn  kết luận: trước, trong khi thực hiện hành vi 

phạm tội và tại thời điểm giám định bị can Nhữ Văn L bị chậm phát triển tâm thần 

nhẹ. Theo phân loại bệnh Quốc tế lần thứ 10 năm 1992 bệnh có mã số F70. Tại các 

thời điểm trên bị can hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. 

 ại  ản Cáo trạn  số 87/CT-VKS-SH ngày 07 t án  9 n m 2023,  i n 

kiểm sát n  n d n  u  n   an   i m, đã tru  tố N ữ   n   về tội “ rộm  ắp tài 

sản” theo qu  đ n  tại điểm   k oản 1 Điều 173  ủa Bộ luật Hìn  sự. 

* Tại phiên tòa: Đại di n  i n kiểm sát n  n d n  u  n   an   i m t ự  

  n  qu ền   n  tố,  iữ n u  n quan điểm tru  tố đối với     áo n ư  ản  áo trạn  

đã n u, k  n  t a  đổi  ổ sung gì. Sau k i p  n tí   tín    ất mứ  độ n u   iểm  ủa 

  n  vi p ạm tội,  á  tìn  tiết t n  nặn ,  iảm n ẹ trá   n i m  ìn  sự  ũn  n ư 

n  n t  n  ủa     áo. Đề n    Hội đồn  xét xử: tu  n  ố     áo N ữ   n   p ạm tội 

“ rộm  ắp t i sản”. Áp dụn  điểm   k oản 1 Điều 173; điểm q, s  k oản 1 Điều 51; 
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Điều 38;  ủa Bộ luật Hìn  sự; k oản 1 Điều 106  ủa Bộ luật tố tụn   ìn  sự.  ử p ạt 

N ữ   n   từ 09 đến 12 tháng tù. Miễn  ìn  p ạt  ổ sun    o     áo. Ngoài ra còn 

đề xuất về  ướn  xử lý vật   ứn   ụ t ể: t    t u, ti u  ủ  01 áo p  n  d i ta .  

N ười   o   ữa   o     áo vắn  mặt có  ửi luận  ứ   o   ữa   o     áo: n ất 

trí với tội dan  v  điều luật m   i n kiểm sát áp dụn . B   áo     ạn   ế k ả n n  

n ận t ứ  v  điều k iển   n  vi, t  n  k ẩn k ai  áo,  n n n  ối  ải,  ó  o n  ản  

 ia đìn  k ó k  n,  ố k  n  xá  đ n  đượ  mẹ t ì   ết n n đề n    Hội đồn  xét xử 

xử p ạt     áo mứ  án t ấp n ất m   i n kiểm sát đề n   .  

B   áo đã t  n  k ẩn k ai n ận to n  ộ   n  vi p ạm tội  ủa mìn , đề n    

Hội đồn  xét xử  iảm n ẹ  ìn  p ạt . 

                                      NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

           r n  ơ sở nội dun  vụ án,   n  ứ v o  á  t i li u  ó tron   ồ sơ vụ án đã 

đượ  tran  tụn  tại p i n tòa, Hội đồn  xét xử n ận đ n  n ư sau:  

          [1]  ề tố tụn :  á    n  vi, qu ết đ n  tố tụn   ủa Điều tra vi n, Kiểm sát 

viên, n ười   o   ữa tron  quá trìn  điều tra, tru  tố, xét xử đã t ự   i n đún  

về t ẩm qu ền, trìn  tự, t ủ tụ  qu  đ n   ủa Bộ luật  ố tụn   ìn  sự. Quá trìn  

điều tra v  tại p i n tòa, n ữn  n ười t am  ia tố tụn  k  n   ó ý kiến  oặ  

k iếu nại về   n  vi, qu ết đ n   ủa n ười tiến   n  tố tụn . Do đó,  á    n  vi, 

qu ết đ n  tố tụn   ủa n ười tiến   n  tố tụn  đã t ự   i n đều  ợp p áp. 

          N ười   o   ữa vắn  mặt  ó đơn xin xét xử vắn  mặt v  đã  ửi  ản luận 

 ứ   o   ữa   o     áo.  ại p i n tòa     áo đồn  ý xét xử vắn  mặt n ười   o 

  ữa Hội đồn  xét xử   n  ứ k oản 2 Điều 291  ủa Bộ luật tố tụn   ìn  sự 

Qu ết đ n  xét xử vắn  mặt n ười   o   ữa. 

          [2]  ề tội dan :  ại p i n to   ũn  n ư tại Cơ quan điều tra, N ữ   n   

đã k ai n ận to n  ộ   n  vi p ạm tội  ủa mìn  đún  n ư  ản Cáo trạn  đã n u. 

 ời k ai  ủa     áo đượ  t ẩm tra tại p i n tòa p ù  ợp với   ín  lời k ai  ủa    

 áo tại Cơ quan điều tra, p ù  ợp Bi n  ản k ám n  i m  i n trườn , lời k ai 

 ủa     ại, vật   ứn  đã t u  iữ v   á  t i li u,   ứn   ứ k á   ó tron   ồ sơ vụ 

án. Hội đồn  xét xử  ó đủ  ơ sở để kết luận: k oản  07  iờ 30 p út n    

05/02/2023, tại n   ở  ủa     Đ o     D,  ó đ a   ỉ tại t  n P N, xã T P,  u  n 

T L, N ữ   n   đã t ự   i n   n  vi trộm  ắp 01   iế  đi n t oại di độn  n ãn 

 i u OPPO F5 tr   iá 950.000 đồn ,   n tron  lắp 01 sim đi n t oại tr   iá 

50.000 đồn   ủa     D.  ổn  tr   iá t i sản N ữ   n   đã trộm  ắp l  1.000.000 

đồn . Mặ  dù t i sản     áo trộm  ắp đượ   ó tr   iá dưới 2.000.000 đồn , n ưn  

N ữ   n   đã    kết án về tội “ rộm  ắp t i sản”, tín  đến n    05/02/2023   ưa 

đượ  xóa án tí  , lại t ự   i n   n  vi p ạm tội với lỗi  ố ý. H n  vi n u tr n  ủa    

 áo đã p ạm v o tội “ rộm  ắp t i sản”, tội p ạm v   ìn  p ạt đượ  qu  đ n  tại 

điểm   k oản 1 Điều 173 Bộ luật Hìn  sự. Quan điểm tru  tố  ủa  i n kiểm sát 

n  n d n  u  n   an   i m l   o n to n đún  n ười, đún  tội, đún  p áp luật.  

Hành vi p ạm tội  ủa     áo l  n u   iểm   o xã  ội,   n  vi đó đã trự  tiếp 

x m p ạm đến qu ền sở  ữu về t i sản  ủa n ười k á  m  qu ền n   đượ  p áp luật 

 ảo v .     mất trật tự tr  an tr n đ a   n, ản   ưởn  xấu đến tìn   ìn  tr  an. Bản 
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t  n     áo đã từn     kết án n ưn  k  n  lấ  đó l m   i  ọ  tu dưỡn   ản t  n để 

trở t  n  n ười tốt m  lại tiếp tụ  p ạm tội do đó Hội đồn  xét xử t ấ  p ải ra  ản 

án n  i m k ắ  tươn  xứn    n  vi p ạm tội  ủa     áo. 

 [3]  ề n  n t  n     áo v   á  tìn  tiết t n  nặn ,  iảm n ẹ trá   n i m 

 ìn  sự: 

 ề n  n t  n:     áo l  n ười  ó n  n t  n xấu. 

Về tình tiết t n  nặng: b  cáo không phải ch u tình tiết t n  nặng trách 

nhi m hình sự n o qu  đ nh tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. 

 ề tìn  tiết  iảm n ẹ: quá trìn  điều tra xá  đ n     cáo     ạn   ế k ả n n  

n ận t ứ  v  điều k iển   n  vi; tại Cơ quan điều tra  ũn  n ư tại p i n tòa     áo 

đã t  n  k ẩn k ai  áo,  n n n  ối  ải về   n  vi p ạm tội  ủa  ản t  n n n đượ  

 ưởn   á  tìn  tiết  iảm n ẹ trá   n i m  ìn  sự qu  đ n  tại điểm q, s k oản 1 Điều 

51 Bộ luật  ìn  sự.  

C n n ắ  tín    ất, mứ  độ n u   iểm  ủa   n  vi p ạm tội,  á  tìn  tiết 

t n  nặn ,  iảm n ẹ trá   n i m  ìn  sự v  n  n t  n     áo, Hội đồn  xét xử xét 

t ấ :   n t iết p ải  á   l      áo ra k ỏi xã  ội một t ời  ian n ằm r n đe  iáo 

dụ ,  ải tạo     áo trở t  n    n  d n lươn  t i n, đồn  t ời  ó tá  dụn  p òn  

n ừa   un  tron   ộn  đồn . 

 ề  ìn  p ạt  ổ sun : xét t ấ      áo k  n   ó n  ề n  i p, t u n ập 

không có,  i n đan     tạm  iam n n miễn  ìn  p ạt  ổ sun  l  p ạt tiền   o    

cáo. 

[4]  ề trá   n i m d n sự: 

B   ại     Đ o     D k  n    u   u N ữ   n    ồi t ườn , n n Hội đồn  

xét xử k  n   iải qu ết. 

[5]  ề xử lý vật   ứn :  

- Đối với 01 áo p  n  d i ta   ủa N ữ   n   k  n   ó  iá tr  sử dụn : na  sẽ 

  n  ứ v o Điều 106  ủa Bộ luật  ố tụn   ìn  sự để t    t u, ti u  uỷ. 

  [6] Đối với  á  vấn đề k á : quá trìn  điều tra k  n   ó   n  ứ để xác 

đ n  n ười đã mua   iế  đi n thoại di động nhãn hi u OPPO F5 mà Nhữ   n L 

đã trộm cắp của ch  Đ o     D để thu hồi, xử lý t eo qu  đ nh của pháp luật . 

[6]  ề án p í:     áo p ải nộp án p í  ìn  sự sơ t ẩm t eo qu  đ n   ủa 

p áp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 1.  ề  ìn  sự:   n  ứ điểm b k oản 1 điều 173; điểm q, s  k oản 1, Điều 51; 

Điều 38; Điều 47  ủa Bộ luật Hìn  sự. Cá  Điều 106; 136; 291; 329; 331; 333 Bộ 

luật  ố tụn   ìn  sự. N    qu ết số 326/2016/UB  QH14 n    30/12/2016  ủa 

Ủ   an t ườn  vụ Quố   ội. 

 u  n  ố:     áo N ữ   n   p ạm tội “ rộm  ắp t i sản”. 
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 -  ử p ạt     áo N ữ   n   12 (mười  ai) tháng tù. T ời  ạn   ấp   n   ìn  

p ạt tù tín  từ n        ắt tạm  iam (15/8/2023).  

 Miễn  ìn  p ạt  ổ sun  cho     áo.  

2.  ử lý vật   ứn : t    t u ti u  ủ , 01 áo phông dài tay (  i tiết vật   ứn  

n ư tron  Bi n  ản  iao, n ận vật   ứn  n    07 t án  9 n m 2023  iữa Cơ quan 

Cản  sát điều tra - C n  an  u  n   an   i m với C i  ụ    i   n  án D n sự 

 u  n   an   i m). 

3. Án p í:  uộ      áo N ữ   n   p ải nộp 200.000đ (Hai tr m n  ìn đồn ) 

án p í  ìn  sự sơ t ẩm. 

4. Qu ền k án   áo đối với  ản án: b   áo đượ  qu ền k án   áo tron   ạn 

15 n   , kể từ n    tu  n án. B   ại, n ười   o   ữa   o     áo vắn  mặt đượ  

qu ền k án   áo  ản án tron   ạn 15 n   , kể từ n    n ận đượ   ản án  oặ  từ 

n     ản án đượ  ni m  ết. 

5. Qu ền   u   u t i   n  án, n  ĩa vụ t i   n  án, t ời  i u   u   u t i 

  n  án: trườn   ợp  ản án đượ  t i   n  t eo qu  đ n  tại Điều 2  uật   i 

  n  án d n sự t ì n ười đượ  t i   n  án d n sự, n ười p ải t i   n  án d n sự 

 ó qu ền t ỏa t uận t i   n  án, qu ền   u   u t i   n  án, tự n u  n t i   n  

án  oặ      ưỡn    ế t i   n  án t eo qu  đ n  tại  á  điều 6, 7 v  9  uật   i 

  n  án d n sự; t ời  i u t i   n  án đượ  t ự   i n t eo qu  đ n  tại Điều 30 

 uật   i   n  án d n sự./. 

Nơi nhận: 

- TAND  ối  ao 
-  AND tỉn  H  Nam; 

-  KSND tỉn  H  Nam; 

-  KSND  u  n   an   i m; 

- Cơ quan CSĐ - C n  an  u  n   an  

Liêm; 

-  rại tạm  iam C n  an tỉn  H  nam; 

- C i  ụ   HA DS  u  n   an   i m; 

- Sở  ư p áp tỉn  H  Nam; 

- Cổn  t  n  tin đi n tử  ủa  òa án; 

- B  cáo; 

- N ười   o   ữa   o     áo;   

- B   ại; 

-  ưu  ồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Trần Văn Cảnh 

 


